
STT Mã SR/NPP mới Phường / Xã
Tên ĐLPP 

(Trạm Đổi Xăng Lấy Điện)
Địa chỉ Liên hệ

1 S35002 Phường An Đông VinFast Công Nghệ Xanh 2
Số 152 - 154 Nguyễn Tri Phương, Phường An 

Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
0817070707

2 S36801 Phường An Hội Tây VinFast Hưng Phát Gò Vấp
Số 1272 Quang Trung, Phường An Hội Tây, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
0988255012

3 S31802 Phường An Phú
VinFast An Bình Dương An 

Phú

Số 12/5 Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành Phố Hồ 

Chí Minh
0913294868

4 S48501 Phường An Phú VinFast Nhân Sinh Thành
Số 36/15, Khu Phố Bình Phước B, Phường An Phú, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0975668999

5 S42101 Phường An Phú Đông
VinFast Kim Nhật Phát Quận 

12

Số 45/1B Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0972627272

6 S44901 Phường An Phú Đông VinFast Quang Thành
Số 856 Hà Huy Giáp, Khu Phố 2, Phường An Phú 

Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
0000000000

7 S47501 Phường Bình Đông VinFast Gia Huy 39 Store
Số 879 - 879A - 879B Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
0817777766

8 S32805 Phường Bình Hưng Hòa
VinFast Giải Pháp Việt Lê 

Văn Quới

Số 594 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0977522652

9 S42502 Phường Bình Hưng Hòa VinFast Hà Thành - Bình Tân
Số 794 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0979569779

10 S44202 Phường Bình Thuận Giao VinFast Luân Thành Công
Đường N9, Khu Phố 2, Phường Bình Thuận Giao, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0938433323

11 S40001 Phường Chánh Hưng VinFast Lai Xuân Thịnh
Số 657 - 659A Phạm Thế Hiển, Phường Chánh 

Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh
0336654668

12 C25507 Phường Chợ Quán VinFast Saigon South - Quận 5
Số 301 - 303 An Dương Vương, Phường Chợ Quán, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0935456868

13 S31906 Phường Dĩ An VinFast Khánh Huyền Dĩ An
Số 63 Lý Thường Kiệt, Khu Phố Thắng Lợi 2, 

Phường Dĩ An, Thành Phố Hồ Chí Minh
0906623007

14 C25503 Phường Đông Hưng Thuận VinFast Sai Gon South Q12
Số 220 Phan Văn Hớn, Phường Đông Hưng Thuận, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0935456868

15 S43501 Phường Gia Định VinFast Vincity
Số 33 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0901466458

16 S32406 Phường Gò Vấp
VinFast Trường Hiền Nguyễn 

Oanh

Số 485 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0913778946

17 S32901 Phường Hiệp Bình
VinFast Sài Gòn Xanh Thủ 

Đức

Số 255 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0909007052

18 S38001 Phường Hòa Lợi VinFast Thanh Vương Phát
Số 359, Đường Đt741, Khu Phố Phú Nghị, Phường 

Hòa Lợi, Thành Phố Hồ Chí Minh
0965156156

19 S37903 Phường Linh Xuân VinFast Xanh 365 Thủ Đức 2
Số 253 Quốc Lộ 1K, Khu Phố 5, Phường Linh 

Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh
0986849999

20 S40501 Phường Linh Xuân VinFast Xanh Thủ Đức
Số 106 - 108 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 3, Phường 

Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh
0888999799

21 S42801 Phường Long Bình VinFast Minh Quân
Số 149 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0902999700

22 S48401 Phường Phú Lợi VinFast Nghĩa Thành Phát

Sô 111, Đường Số 8, Khu Dân Cư Hiệp Thành 3, 

Khu Phố Hiệp Thành 7,Phường Phú Lợi, TP. Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0363262626

23 S36601 Phường Phú Mỹ VinFast Phú Lộc Phú Mỹ
Trần Hưng Đạo, Khu Phố Vạn Hạnh, Phường Phú 

Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh
0913895999

24 S20701 Phường Phú Thạnh VinFast Phú Nhuận Tân Phú
Số 62 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
0916699008

25 S32803 Phường Phú Thọ Hòa
VinFast Giải Pháp Việt Tân 

Phú

Số 677 Âu Cơ, Phường Phú Thọ Hòa, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0977522652

26 S31904 Phường Phước Long VinFast Khánh Huyền Quận 9
Số 337 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
0906623007

27 S49102 Phường Bình Trưng VinFast Xanh Smart 548 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng, Tp. HCM 0867798839

28 S45801 Phường Rạch Dừa VinFast Ngọc Phương Nam
Số 652 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0979727272

29 S37902 Phường Tam Bình VinFast Xanh 365 Thủ Đức
Số 1321/1 Đường Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 2, Phường 

Tam Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
0986849999

30 S32810 Phường Tam Thắng
VinFast Giải Pháp Việt Vũng 

Tàu

Số 1 - 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tam Thắng, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0977522652

31 S45002 Phường Tân Hiệp VinFast Kim Nhật Phát
Số 1121 Đt746 Khánh Bình, Phường Tân Hiệp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0972627272

32 N21004 Phường Tân Hưng VinFast Việt Thanh Quận 7
Số 336A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0904359999

33 S42901 Phường Tân Sơn VinFast Minh Long 
Số 770 Trường Chinh, Phường Tân Sơn, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0903158543

34 N54701 Phường Tân Sơn Nhất VinFast Okxe Tân Bình
Số 40E Út Tịch, Phường Tân Sơn Nhất, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0936993665

35 S20703 Phường Tân Sơn Nhì VinFast Phú Nhuận 2
Số 18A Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0916699008

36 S42601 Phường Tân Tạo VinFast Tây Sài Gòn
Số 982 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0903121520

DANH SÁCH TRẠM ĐỔI XĂNG LẤY ĐIỆN
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Thành phố Hồ Chí Minh



37 S32404 Phường Tân Thới Hiệp
VinFast Trường Hiền Nguyễn 

Anh Thủ

Số 314A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 3, Phường Tân 

Thới Hiệp, Thành Phố Hồ Chí Minh
0913778946

38 S20601 Phường Tăng Nhơn Phú VinFast Hùng Sơn Lê Văn Việt
Số 50 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
0903809804

39 S42503 Phường Thới An VinFast Hà Thành - Quận 12
Số 76A - 78A Lê Văn Khương, Phường Thới An, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0979569779

40 S36701 Phường Thới Hòa VinFast Hợp Phát Mỹ Phước
Căn A5-19, Đường R9B-2, Khu Phố 6, Phường 

Thới Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh
0934088999

41 S48101 Phường Thới Hòa VinFast Cường Đạt Phát
Đường Ne8, Phường Thới Hòa, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
0974733339

42 C25505 Phường Thông Tây Hội
VinFast Sai Gon South - Gò 

Vấp

Số 617 - 619 - 621 Quang Trung, Phường Thông 

Tây Hội, Thành Phố Hồ Chí Minh
0935456868

43 S32902 Phường Thủ Dầu Một
VinFast Sài Gòn Xanh Thủ 

Dầu Một

Số 299 Đại Lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu Một, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0937884941

44 S38102 Phường Thủ Đức VinFast Gia Huy - Thủ Đức
Số 1089 Phạm Văn Đồng, Phường Thủ Đức, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
0989882545

45 S31901 Phường Thuận Giao
VinFast Khánh Huyền Quốc 

Lộ 13

Số 1/108A Quốc Lộ 13, Phường Thuận Giao, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
0906623007

46 S20603 Phường Vườn Lài VinFast Hùng Sơn 2
Số 685 - 689 - 691 - 693 Lê Hồng Phong, Phường 

Vườn Lài, Thành Phố Hồ Chí Minh
0903809804

47 S20104 Phường XóM ChiếU VinFast Skytt Q4
Số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường XóM ChiếU, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0979461199

48 S42501 Xã Bà Điểm VinFast Hà Thành
Số 25/1D Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xã Bà Điểm, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
0979569779

49 S20604 Xã Bình Chánh VinFast Hùng Sơn 3
Số D6/6 (2543) Lê Khả Phiêu, Ấp 7, Xã Bình 

Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
0903809804

50 S32806 Xã Bình Hưng
VinFast Giải Pháp Việt Bình 

Chánh

Số C8/1 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Thành Phố Hồ 

Chí Minh
0977522652

51 S35001 Xã Bình Hưng
VinFast Công Nghệ Xanh 

Bình Chánh

Số 1400 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0817070707

52 S43701 Xã Đông Thạnh VinFast Thái Lê
Số 670 Đặng Thúc Vịnh, Xã Đông Thạnh, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
 300840313

53 S46001 Xã Ngãi Giao VinFast Châu Đức
Số 6A Đường Lý Thường Kiệt, Khu Phố La Vân, 

Xã Ngãi Giao, Thành Phố Hồ Chí Minh
0964727272

54 S32811 Xã Nhà Bè VinFast Giải Pháp Việt Nhà Bè
Số 2250 Huỳnh Tấn Phát, Xã Nhà Bè, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0977522652

55 S32801 Xã Tân An Hội VinFast Giải Pháp Việt Củ Chi
Số 158 Tỉnh Lộ 8, Xã Tân An Hội, Thành Phố Hồ 

Chí Minh
0977522652

56 S40502 Xã Tân Nhựt VinFast Xanh Bình Chánh
Số 50 Nguyễn Hữu Trí, Xã Tân Nhựt, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
0888999799

57 S42701 Phường Tân Thành VinFast Ngọc Anh
Số 90 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà 

Mau
0909998881

58 S41601 Xã Gành Hào VinFast Nam Phương Vn Đường 19/5, Ấp 4, Xã Gành Hào, Tỉnh Cà Mau 0913631669

59 S64401 Phường Ô Môn VinFast Tùng Lâm
Số 1213 Tôn Đức Thắng, Kv 11, Phường Ô Môn, 

Thành Phố Cần Thơ
0989993540

60 C22903 Phường Buôn Ma Thuột VinFast Phúc Lê Hồng Phong
Số 147 Lê Hồng Phong, Phường Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk
0905082077

61 C27501 Phường Buôn Ma Thuột VinFast Ban Mê
Số 293 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk
0905 103 133

62 C29001 Xã Ea Kar VinFast Eakar Số 200 Nguyễn Tất Thành, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 0928372777

63 C28001 Xã Ea Ktur VinFast Đức An Thôn 1, Xã Ea Ktur, Tỉnh Đắk Lắk 0928372777

64 C28101 Xã Quảng Phú VinFast Phú Dũng
Số 32 - 34 Cách Mạng Tháng 8, Xã Quảng Phú, 

Tỉnh Đắk Lắk
0984763222

65 C22901 Phường Ea Kao VinFast Phúc Lê Duẩn Số 260 Lê Duẩn, Phường Ea Kao, Tỉnh Đăk Lăk 0905082077

66 S50301 Xã Đức Lập VinFast Đức Anh Thôn Đức Tân, Xã Đức Lập, Tỉnh Lâm Đồng 0819516526

67 S31902 Phường Bình Phước
VinFast Khánh Huyền Đồng 

Xoài

Số 336 Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, Tỉnh 

Đồng Nai
 '0906623007

68 S48402 Phường Chơn Thành VinFast Nghĩa Thành Phát
Số 14-15 Đường 2 Tháng 4, Khu Phố 2, Phường 

Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai
0363262626

69 S36202 Phường Long Bình VinFast Triệu Đô
Số 25 Bùi Văn Hòa, Khu Phố 4, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
0909485858

70 S37801 Phường Minh Hưng
VinFast Ngân Phát Chơn 

Thành

Quốc Lộ 13, Tổ 8, Khu Phố 1, Phường Minh Hưng, 

Tỉnh Đồng Nai
 988192597

71 S64201 Phường Phước Bình VinFast Hồng Phúc
Đường Đt741, Khu Phố 5, Phường Phước Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
 906623007

72 S32807 Phường Phước Tân
VinFast Giải Pháp Việt Phước 

Tân

Số 1721 - 1723 Bùi Văn Hoà, Phường Phước Tân, 

Tỉnh Đồng Nai
0977522652

73 S32402 Phường Tam Hiệp
VinFast Trường Hiền Đồng 

Khởi

Căn Số 22-23-24, Số 662 Xã Lộ Hà Nội, Khu Phố 

7, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
0913778946

74 S41101 Phường Tân Triều VinFast Cát Tường
Số 406A - 461A Tổ 12, Ấp 1, Phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai
0918550910

75 S32401 Phường Trảng Dài
VinFast Trường Hiền Bùi 

Trọng Nghĩa

Số 232 Bùi Trọng Nghĩa, Khu Phố 2, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
0913778946

76 S38101 Phường Trảng Dài VinFast Gia Huy Biên Hòa
Số 830 - 832 Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 1, Phường 

Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
0989882545

77 S37501 Xã Gia Kiệm VinFast Phi Hùng Gia Kiệm Số 4/1B Ấp Tây Kim, Xã Gia Kiệm, Tỉnh Đồng Nai 0913843596

Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Cà Mau

Thành phố Cần Thơ

Tỉnh Đắk Lắk



78 S41802 Xã Lộc Ninh VinFast Phong Phú
Số 90 Quốc Lộ 13, Khu Phố Ninh Thịnh, Xã Lộc 

Ninh, Tỉnh Đồng Nai
0901466468

79 S34401 Xã Xuân Lộc
VinFast Phi Hùng Thuận Phát 

Xuân Lộc
Số 9 Trần Quý Cáp, Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai 0913728949

80 S32203 Phường Mỹ Tho VinFast Vĩnh Hoa Mai Mỹ Tho
Số 245 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Mỹ Tho, Tỉnh Đồng 

Tháp
0918240062

81 C26801 Phường Ayun Pa VinFast Liên Thành Nam
Số 103 - 105 Trần Hưng Đạo, Phường Ayun Pa, 

Tỉnh Gia Lai
0907644755

82 C28601 Phường Pleiku VinFast Tp Biker
Số 130 Nguyễn Tất Thành, Phường Pleiku, Tỉnh 

Gia Lai
0964 226 777

83 C26504 Phường Bắc Nha Trang VinFast Phùng Phương 2
Số 956 Đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
0901909368

84 C21101 Phường Nam Nha Trang VinFast Ngôi Sao Khánh Hòa
Số 59 - 61 Phước Long, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa

0967003788 /

0907085511

85 N21510 Phường Nha Trang VinFast Huy Hiệu - Nha Trang
Số 15 Lê Hồng Phong, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
0352088888

86 C27001 Phường Cam Ly - Đà Lạt VinFast Đà Lạt
Số 4 Hai Bà Trưng, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh 

Lâm Đồng
0373639229

87 C24201 Xã Đức Trọng VinFast Ngọc Chính
Số 41 Trần Hưng Đạo, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm 

Đồng
0919179259

88 S47701 Xã Đức Trọng VinFast Huy Anh Lâm Đồng Quốc Lộ 20, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng 0919951239

89 S32202 Phường Long An VinFast Vĩnh Hoa Mai Tân An
 Số 78 - 80, Quốc Lộ 1A, Phường Long An, Tỉnh 

Tây Ninh
0918240062

90 S36402 Xã Đức Hòa VinFast Thành Long 
Số 749 Tỉnh Lộ 825, Ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa, 

Tỉnh Tây Ninh
0919510610

91 S48201 Phường Gò Dầu VinFast Dũng Huỳnh Mai Số 468 Xuyên Á, Phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh 0837884411

92 S32204 Phường Nguyệt Hóa
VinFast Vĩnh Hoa Mai Trà 

Vinh

Số 297 Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường Nguyệt 

Hóa, Tỉnh Vĩnh Long
0918240062

93 S32201 Phường Phú Tân
VinFast Vĩnh Hoa Mai Phú 

Tân

Số 257A, Khu Phố 3, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh 

Long
0913700995

94 S34202 Xã Càng Long VinFast Hà Anh Số 126 Khóm 3, Xã Càng Long, Tỉnh Vĩnh Long 0981093939

Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Long An

Tỉnh Tây Ninh


